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                                            TP.HÀ NỘI 

  

Phần 3 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 21 

Câu 1: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

 
A. Nghị quyết 

B. Nghị định 

C. Quyết định 

D. Tất cả Đáp án trên 

Câu 2: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức  

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nướC. 

B. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế. 

C. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng. 

D. Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ. 

Câu 3: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa 

mới phải được bầu xong.  

A. 30 ngày 

B. 40 ngày 

C. 45 ngày 

D. Thời điểm đăng công báo 

Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?

 
A. Kinh tế nhà nước 

B. Kinh tế tập thể 



C. Kinh tế tư nhân 

D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 5: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?  

A. Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chứC. 

B. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý. 

C. Đánh giá công chức theo quy định. 

D. Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chứC. 

Câu 6: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, 

thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định 

của pháp luật ?  

A. không được tính vào thời gian tập sự 

B. được tính vào thời gian tập sự 

C. do người có thẩm quyền quyết định 

D. 100% 

Câu 7: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra 

quyết định nghỉ hưu.  

A. 03 tháng 

B. 04 tháng 

C. 05 tháng 

D. 06 tháng 

Câu 8: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Chữ ký số trên văn bản điện tử phải đáp ứng 

đầy đủ các quy định của  

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

C. Văn phòng Chính phủ 

D. Pháp luật 

Câu 9: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ

 
A. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Được pháp luật bảo vệ 

khi thi hành công vụ. 

B. Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp 

luật. 

C. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động 

D. Trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúC. 

Câu 10: kê khai bổ sung, kê khai hằng năm thực hiện hoàn thành trước thời điểm nào?  

A. 31/10 

B. 31/11 

C. 31/12 

C. 01/01 

Câu 11: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên 

chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?  

A. Ngày 01/5/2020 



B. Ngày 01/6/2020 

C. Ngày 01/7/2020 

Câu 12: Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên 

chức năm 2019; ngoài các nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được 

đánh giá theo các nội dung nào sau đây?  

A. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao; 

B. Năng lực lãnh đạo quản lý; 

C. Năng lực tập hợp, đoàn kết. 

D. Cả 3 phương án đều đúng 

Câu 13: Quyết định tuyển dụng bị hủy bỏ trong trường hợp nào dưới đây?  

A. người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự và có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử 

lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 

B. người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức chưa phải xem xét xử 

lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 

C. người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét 

xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức 

Câu 14: Cơ quan nào dưới đây không có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL?

 
A. Chính phủ 

B. Bộ trưởng 

C. UBND các cấp 

Câu 15: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Quyết định trái pháp luật do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt ban hành.

 
A. Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

B. Thủ tướng Chính phủ 

C. Chính phủ 

D. Quốc hội 

Câu 16: Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?  

A. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình. 

B. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, 

của vợ hoặc chồng. 

C. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, 

của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này. 

D. Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, 

con chưa thành niên. 

Câu 17: Thẩm quyền Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật  

A. HĐND cấp tỉnh 

B. UBND cấp tỉnh 

C. HĐND và UBND cấp tỉnh 

Câu 18: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết 



định để quy định những vấn đề nào?  

A. Những vấn đề được luật giao. 

B. Những vấn đề được pháp luật giao. 

C. những vấn đề được luật, nghị quyết của Quốc hội giao hoặc để thực hiện việc phân cấp cho chính 

quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương. 

Câu 19: Trường hợp cấn quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt 

thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?  

A. luật 

B. nghị quyết 

C. quyêt định 

Câu 20: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.

 
A. 17 

B. 18 

C. 19 

D. 20 

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào say 

đây không phải là hình thức kỷ luật khi Cán bộ, công chức đang công tác?  

A. Xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm 

B. Khiển trách 

C. Cảnh cáo 

D. Không có phương án nào đúng 

Câu 22: Thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có từ một trăm nghìn 

dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?  

A. 25 

B. 30 

C. 35 

D. 40 

Câu 23: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại 

ngân hàng.  

A. 70% 

B. 75% 

C. 80% 

D. 90% 

Câu 24: Cán bộ, công chức nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu 

tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực  

A. 6 tháng 

B. 12 tháng 

C. 24 tháng 

D. Không hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 25: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản 


